TIẾT 48: LUYỆN TẬP: CÂU KỂ; CÁC DẤU KẾT THÚC CÂU
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Nhận biết được câu kể, hiểu được đặc điểm, công dụng của câu kể.
- Biết phân loại câu kể, đặt được câu kể đơn giản đúng ngữ cảnh.
- Biết sử dụng dấu chấm (.), dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!) đúng chỗ.
2. Năng lực:
- Tự học, tự chủ: Lắng nghe, quan sát, chủ động hoàn thành nhiệm vụ.
- Giao tiếp, hợp tác: Làm việc nhóm, chia sẻ ý kiến, phản hồi tích cực.
- Giải quyết vấn đề, sáng tạo: Vận dụng linh hoạt khi phân biệt và đặt câu kể.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái, chăm chỉ: Hợp tác, giúp đỡ bạn trong học tập.
- Trách nhiệm: Nghiêm túc, chủ động hoàn thành bài tập.
II. Đồ dùng dạy học
- BGĐT - Video AI “Bút nâu kể chuyện”.
- Phiếu học tập nhóm.
- Trò chơi kéo – thả LearningApps/Wordwall: “Chọn thông tin đúng về câu kể”.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động (2–3’)
- Cho HS hát bài “Đồ dùng học tập”.
- GV dẫn dắt: “Hay quá! Cô khen cả lớp hát thật hay và tràn đầy năng lượng! Bài hát nhắc đến nhiều đồ dùng học tập – bút, thước, vở, cặp sách... Những người bạn đồng hành mỗi ngày đến lớp.”
- Gợi mở: “Các con có bao giờ nghĩ rằng, những đồ dùng ấy cũng có thể kể chuyện về chính mình không?
 Nếu bút chì biết nói, bạn ấy sẽ nói gì nhỉ?”

- GV khen: “Đúng rồi, đó chính là một câu kể đấy! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bài: Câu kể - Các dấu kết thúc câu
	
- HS hát, vận động tại chỗ.
- Trả lời câu hỏi.

- Lắng nghe, sẵn sàng vào bài.





· Nhờ có mình mà các bạn vẽ đẹp hơn.

	2. Khám phá (27–29’)
Hoạt động 1: Tìm câu giới thiệu, câu nêu đặc điểm, câu nêu hoạt động (7–8’)
- GV mở video “Bút nâu kể chuyện”.
- Đây cũng chính là đoạn văn của bài 1/ 64- Mời cả lớp mở sách.
- Tổ chức trò chơi: Xác định các câu giới thiệu, câu nêu đặc điểm, câu nêu hoạt động.
- Hình thức: Chơi qua phần mềm PLICKER.
Các câu sau thuộc nhóm câu nào?
1. Tớ là bút nâu.
	A
	Câu giới thiệu

	B
	Câu nêu đặc điểm

	C
	Câu nêu hoạt động


? Vì sao em lại chọn đáp án A
- GV nx, chuyển ý.
2. Tớ cao nhất hộp bút vì hiếm khi được gọt.
	A
	Câu giới thiệu

	B
	Câu nêu đặc điểm

	C
	Câu nêu hoạt động


? Vì sao em lại chọn đáp án B
- GV nx, chuyển ý.
3. Đây là bút đỏ, bạn của tớ.
	A
	Câu giới thiệu

	B
	Câu nêu đặc điểm

	C
	Câu nêu hoạt động


- GV nx, chuyển ý.
4. Bút đỏ thì thấp một mẩu vì được gọt quá nhiều.
	A
	Câu giới thiệu

	B
	Câu nêu đặc điểm

	C
	Câu nêu hoạt động


- GV nx, chuyển ý.
5. Tớ dùng keo gắn bút đỏ vào bên cạnh tớ để bạn nhìn được ra ngoài hộp bút.
	A
	Câu giới thiệu

	B
	Câu nêu đặc điểm

	C
	Câu nêu hoạt động


? Vì sao em lại chọn đáp án C
- GV nx, chuyển ý.
Qua quan sát cô thấy cả lớp mình lựa chọn đáp án đều chính xác. Cô khen.
→ Chốt: Chúng ta cần ghi nhớ đặc điểm của từng kiểu câu này để chúng ta vận dụng làm những bài tập dạng này cho đúng.
	


- Quan sát video.
- Đọc yêu cầu bài.



- HS tham gia trò chơi.
- Cả lớp lần lượt lựa chọn đáp án.



- Vì em thấy trong câu có từ là.
- HS lắng nghe




- Vì em thấy trong câu có từ ngữ chỉ đặc điểm
- HS lắng nghe



- HS lắng nghe





- HS lắng nghe




- Vì trong câu có nói bạn Bút Nâu dùng keo gắn bút đỏ, đó là một hành động.

- HS lắng nghe


	Hoạt động 2: Thông tin đúng về câu kể (5–6’)
- HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV lệnh: Các em suy nghĩ. Sau đó TLN2 (2’)
Nói cho nhau nghe thông tin đúng về câu kể.
- Gọi HSTL
-, GV chốt: Câu kể là câu như thế nào?
“Câu kể dùng để kể, tả, giới thiệu; cuối câu có dấu chấm (.)”.
Đây chính là dấu hiệu nhận biết của câu kể.Mời cả lớp đọc thầm, mời 1 bạn đọc to phần ghi nhớ
	

- HS đọc yêu cầu.
- Suy nghĩ, TLN2

- Đại diện nhóm trả lời.
-HSTL
- Lắng nghe nhận xét, ghi nhớ.

- HS đọc

	Hoạt động 3: Phân biệt câu kể – câu hỏi (5–6’)
- Mời cả lớp đọc thầm, 1 bạn đọc to yêu cầu bài 3
- HS làm việc cá nhân vào VBT. TLN4 (3’). Lưu ý chỉ cần ghi các chữ cái a,b,c,d cho các lựa chọn vào các nhóm.
- TC trò chơi: kéo thả trên phần mềm WORDWALL.
- Đại diện HS lên chơi. Chia sẻ bài làm của mình.
? Vì sao bạn chọn phần b, c là câu kể.
Vì….
? Vì sao bạn chọn phần a,d là câu hỏi?
Vì….
- Nhận xét, tuyên dương
Vậy cô muốn hỏi cả lớp dấu hiệu nhận biết của câu kể là gì? Câu hỏi là gì?
→ Chốt: Câu kể dùng để kể, tả, giới thiệu; câu hỏi dùng để hỏi.
	

- Đọc yêu cầu.

- Thảo luận nhóm 4.





- Nhận xét, bổ sung.








-HSTL.

	Hoạt động 4: Điền dấu thích hợp (7–8’)
- GV chiếu đoạn hội thoại bài 4.
- Giao nhiệm vụ: HS điền dấu câu thích hợp vào ô trống. Làm cá nhân vào VBT.
- Soi bài, chia sẻ
? Vì sao bạn dùng dấu chấm cho câu 1.
? Vì sao bạn dừng dấu chấm than cho câu: Tên của cậu đẹp quá!
? Vì sao bạn dừng dấu chấm hỏi cho câu: Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ cờ vua cùng chúng tớ không?
- Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét.
- GV chiếu đáp án, khen HS đặt đúng dấu câu.
Vậy để điền dấu câu cho phù hợp em cần lưu ý gì?
→ Chốt: Dấu chấm (.) kết thúc câu kể; dấu chấm hỏi (?) cho câu hỏi; dấu chấm than (!) cho câu cảm.
-Mời 1 HS đọc to đoạn văn
GV liên hệ: Qua câu chuyện, cô mong các con biết chào đón bạn mới bằng những lời nói thân thiện, lễ phép để bạn cảm thấy vui và tự tin hơn. Đồng thời, mỗi bạn cũng hãy mạnh dạn giới thiệu về mình và tôn trọng sở thích của các bạn trong lớp nhé.
	

- Đọc bài, suy nghĩ.
- Làm cá nhân, điền dấu câu.
- Chia sẻ kết quả.
Vì…..

Vì…..
Vì…..


- Lắng nghe, sửa lỗi.

Lưu ý dựa vào ND của câu.

	3. Vận dụng (3–4’)
- Qua tiết học hôm nay em cảm thấy thế nào?
- Cô thấy lớp mình đã HĐ sôi nổi, tích cực và có nhiều tiến bộ.
- Cô thưởng lớp mình bài hát. Mời cả lớp lắng nghe và hát theo nhé.
	
- HSTL.
- Lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

